
STT Mã sinh viên Lớp
Số TC 
đăng ký

1 382352 Lại Thị Thảo Anh 3823 12
2 382333 Lê Quỳnh Anh 3823 12
3 382307 Vũ Thị Ngọc ánh 3823 12
4 382318 Bùi Thị Bích 3823 12
5 382366 Nguyễn Thùy Dung 3823 12
6 382362 Trần Anh Dũng 3823 12
7 382373 Nguyễn Thuỳ Dương 3823 12
8 381964 Lô Văn Đàn 3823 12
9 382336 Đào Thục Hạnh 3823 12

10 382346 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3823 12
11 382317 Phạm Thu Hằng 3823 12
12 382328 Lê Thị Hằng 3823 12
13 382338 Thân Thị Quỳnh Hoa 3823 12
14 382365 Đoàn Vi Hoa 3823 12
15 382306 Bùi Thị Hoài 3823 12
16 382368 Đoàn Thu Huyền 3823 12
17 382374 Đỗ Thu Huyền 3823 12
18 382372 Tiến Thị Thu Huyền 3823 12
19 382371 Đinh Thị Thu Huyền 3823 12
20 382301 Phan Thị Hải Linh 3823 12
21 382357 Phạm Hồng Minh 3823 12
22 382370 Trần Hoàng Minh 3823 12
23 382319 Nguyễn Diệu Nga 3823 12
24 382353 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 3823 12
25 382330 Mai Thị Nhung 3823 12
26 382341 Lê Thị Bích Phượng 3823 12
27 382363 Nguyễn Đan Phượng 3823 12
28 382321 Nguyễn Kim Phượng 3823 12
29 382329 Nguyễn Hoa Quỳnh 3823 12
30 382348 Phan Thúy Quỳnh 3823 12
31 382367 Đinh Thị Phương Thảo 3823 12
32 382337 Ngô Thị Thảo 3823 12
33 382313 La Thị Thời 3823 12
34 382360 Bùi Thị Hà Thu 3823 12
35 382311 Vi Thị Thương 3823 12
36 382369 Quách Thị Thanh Trang 3823 12
37 382326 Trần Thị Yến Trang 3823 12
38 382359 Lý Thị Thuỳ Trang 3823 12
39 382375 Đặng Nhật Trường 3823 12
40 382322 Lê Thị Hải Yến 3823 12
41 382316 Trần Thị Hải Yến 3823 12
42 382467 Nguyễn Thị Thanh An 3824 12
43 382456 Nguyễn Thị Lan Anh 3824 12
44 382402 Nguyễn Tuấn Anh 3824 12
45 382461 Hoàng Mai Anh 3824 12
46 382418 Lương Thị Hiền 3824 12
47 382419 Trần Thị Hoa 3824 12
48 382463 Hồ Công Huy 3824 12
49 382438 Nguyễn Thị Thu Huyền 3824 12
50 382414 Nguyễn Thị Lan 3824 12
51 382443 Nguyễn Thanh Mai 3824 12
52 382469 Nguyễn Ngọc Nam 3824 12
53 382427 Đặng Đức Ngọc 3824 12
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